BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
(Thực hiện theo công văn số 1875/BGDĐT-GDĐH ngày 22/3/2013)
Tên cơ sở đào tạo: Trường ĐH Cần Thơ

Tên chương trình tiên tiến: Ngành Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng thủy sản.

Thời gian kiểm tra: 14:00 ngày 09/4/2013

Thành phần đoàn kiểm tra:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, PVT Vụ Giáo dục Đại học, trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Văn Hựu, CVC Vụ Giáo dục Đại học, thư ký.

3. Ông Nguyễn Anh Huân, CV Vụ Kế hoạch tài chính, ủy viên.

4. Ông Lê Mỹ Phong, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng, Cục KT&KĐ CLGD

5. Ông Phan Thế Hùng, CV Vụ Giáo dục Đại học, ủy viên 

6. Bà Hoàng Thúy Nga, CV Vụ Giáo dục Đại học, ủy viên.

Đại diện cơ sở đào tạo: 

1. PGS.TS. Đỗ Văn Xê - Phó Hiệu trưởng.
2. PGS.TS Vũ Ngọc Út - Trưởng Khoa Thủy sản.

3. PGS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Trưởng Khoa Thủy sản

4. TS. Phạm Minh Đức, Trưởng Bộ môn, Thư ký CTTT.

5. PGS.TS Trần Nhân Dũng, Giám đốc Viện Công nghệ sinh học.

6. TS. Nguyễn Vưn Thành, Phó Giám đốc, Viện CNSH.

7. TS Ngô Thị Phương Dung, Phó Giám đốc, Viện CNSH.

8. Nguyễn Văn Duyệt, Phó phòng Tài Vụ.
9. Cùng các thầy cô tham gia giảng dạy CTTT
I. Mục đích của đợt kiểm tra 

- Các quy định của trường liên quan đến việc triển khai CTTT;
- Trang thiết bị, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập và các điều kiện khác liên quan đến việc dạy - học trong CTTT;

- Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ quản lý;

- Việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Về tài chính và việc thanh quyết toán kinh phí thuộc CTTT;

- Đánh giá và kiểm định CTTT;

- Các khó khăn, hạn chế, những kiến nghị và đề xuất.

II. Nội dung, kết quả kiểm tra

1. Trường ĐH Cần Thơ báo cáo tình hình triển khai CTTT tại trường, tập trung chủ yếu vào những việc trường đã làm được trong năm 2012-2013:
* Ngành Công nghệ sinh học:

- Đã xây dựng quy định tài chính chi tiêu cho CTTT

- Về tuyển sinh qua 7 khóa về cơ bản duy trì và ổn định. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.

- Trường đã ký kết với trường đối tác cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngoài được cấp bằng tốt nghiệp ĐH của ĐH Cần Thơ còn được cấp chứng chỉ của 2 trường cùng ký.
- Số lượng sinh viên nghiên cứu khoa học có số lượng lớn và đạt nhiều thành tích.

- Sinh viên tốt nghiệp đều đi làm hoặc tiếp tục học cao hơn.

- Để đảm bảo duy trì phát triển chương trình khi không còn ngân sách nhà trường sẽ tăng học phí, tuy nhiên do đa phần là con em nhà nông dân nghèo do vậy đề nghị Bộ tiếp tục hỗ trợ 1 phần kinh phí.

* Ngành Nuôi trồng thủy sản:

- Đào tạo bỗi dưỡng18 giảng viên và 2 cán bộ quản lý ở trường đối tác.
- Tăng cơ sở vật chất so với năm 2012.

- Tài liệu học tập được tăng cường cho sinh viên tài liệu, giáo trình là 312 đầu hành và tạp chí chuyên ngành là 712 đầu sách

- Số lượng tuyển sinh có xu hướng giảm

- Nhà trường đã tiến hành mời giảng viên trường đối tác tham gia giảng dạy chiếm 50% chương trình; các trường liên kết khác khoảng 10%; giảng viên ĐH CT giảng khoảng 40% chương trình. 

- Chất lượng đào tạo sinh viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.

- Trường đối tác đã cử cán bộ sang đánh giá chương trình tiên tiến của DH Cần Thơ.

- Trường đối tác cũng đồng ý cùng ký chứng chỉ cho sinh viên tốt nghiệp.

- Đã có 35 lượt sinh viên quốc tế sang tham gia CTTT. 
- Trường đã có 44 em đi học trao đổi sinh viên ở các trường ở Thái Lan.

- Nhà trường gặp khó khăn về ngoại ngữ về sinh viên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường,.. Tuy nhiên nhờ kết quả sinh viên tốt nghiệp năm 2013 hy vọng xã hội sẽ đánh giá tốt hơn về chương trình TT.

2. Làm việc gặp gỡ giảng viên, trợ giảng tham gia CTTT.
* Ngành Công nghệ sinh học:
+ Thầy Trọng Ngôn: Ngoài trách nhiệm giảng dạy được phân làm thêm có vấn học tập.

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên nhiều.

- Chương trình giảng dạy đã được cải tiến nhiều phù hợp với thực tế Việt Nam.

- Các thầy cô được cử sang trường đối tác học tập đã từng bước thay thế giảng viên nước ngoài đảm nhận chương trình giảng dạy.

- Hỗ trợ thực tập và sinh viên nghiên cứu khoa học được trường tổ chức rất tốt. Các sinh viên đi thực tập, học tập ở trường đối tác đều có chất lượng học tập rất tốt.

+ Thầy Nguyễn Lưu Hiệp:

- Tham gia giảng dạy và cố vấn học tập, được giảng dạy sinh viên năm cuối, đã có 2 em học vượt tiến độ tốt nghiệp trước các bạn, có một số em đã được các trường nước ngoài cấp học bổng học thạc sĩ.

- Trường chưa tổ chức cho sinh viên tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Hiện nay kinh phí nhà nước cấp ngày càng giảm, do vậy nếu đến các năm sau không hỗ trợ thì sẽ không có kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

+ Cô Ngô Thị Phương Dung:

- Việc mời giảng viên nước ngoài tham gia CTTT là một nhân tốt rất tốt giúp giảng viên học tập kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy mới. Từ khi không còn kinh phí NSNN thì khoa đã cố gắng tận dụng các mối quan hệ, các thầy cô họat động tài trợ để tiếp tục có thầy cô nước ngoài tham gia CTTT.

+ Vũ Ngọc Út:

- CTTT đã được cập nhật hóa với các điều kiện của Việt Nam.

- Trong đợt cho sinh viên đi trao đổi ở Thái Lan cho thấy sinh viên có sự tiến bộ vượt bậc về ngôn ngữ và chuyên ngành. Rất muốn có cơ chế hỗ trợ sinh viên cho sinh viên tham gia trao đổi sinh viên. 
-  Đề nghị có cơ chế chính sách, hỗ trợ kinh phí tiếp tục duy trì mời sinh viên nước ngoài cùng học với sinh viên CTTT, cũng như mời giảng viên nước tham gia giảng dạy.

 
* Ngành Nuôi trồng thủy sản:

+ Thầy Trần Văn Định:

- Việc tuyển sinh đầu vào gặp rất nhiều khó khăn. Nhà trường đã sử dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa có kết quả rất mong Bộ có cơ chế cho Trường tuyển cả sinh viên ở các trường khác. 

+ Thầy Lê Xuân Sinh:
- Muốn Bộ có hỗ trợ quảng bá cho CTTT của trường, giới thiệu tại các CTTT tại các hội nghị, hội thảo quốc tế,.. Rất muốn có xây dựng kế hoạch tổng thể để phát triển CTTT. 

- Phải chú ý 2 vấn đề: Cần sắp xếp bố trí giảng viên nước ngoài và trong nước thuận lợi hơn. Cần tăng cường chủ động để cho giảng viên 2 trường với nhau để thống nhất được kế hoạch giảng dạy. Cần có quy định điều lệ trong quan hệ giao lưu giữa sinh viên và giảng viên nước ngoài.

+ Thầy Trần Ngọc Hải

- Đây là nỗ lực của khoa trong thời gian qua cho chương trình giúp tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, rất yên tâm đến chất lượng sinh viên khi tốt nghiệp.

- Việc tuyển chậm đầu vào vì các lí do: Về thực tế nghề nghiệp, trình độ tiếng anh của sinh viên và kinh phí phải đóng.
+ Cô Trần Thị Xuân Mai:

- Việc quảng bá chưa đến nơi đến trốn khiến sinh viên và xã hội chưa hiểu thực sự về CTTT dẫn đến việc tuyển sinh gặp khó khăn.
3. Dự giờ:

* Ngành Công nghệ Sinh học:

+ Dự lớp sinh viên năm 3 cô giáo Bùi Minh Nhị và 01 giảng viên trợ giảng:
- Sinh viên được gửi slide bài giảng không có giáo trình.


- Cô giáo chuẩn bị bài chu đáo, nội dung phong phú và nói tiếng Anh tốt. Có sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên tuy nhiên không nhiều.
+ Dự giờ lớp thầy Ngôn, có 02 giảng viên trợ giảng:
- Thầy giáo nói tiếng Anh tốt, chuẩn bị bài cẩn thận. Có sự trao đổi thầy hỏi và trò trả lời.

* Dự giờ CTTT ngành Nuôi trồng thủy sản, do thầy nước ngoài giảng.

4. Kiểm tra cơ sở vật chất: Thăm phòng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thăm phòng học phục vụ chương trình tiên tiến của Viện công nghệ sinh học và Khoa Thủy sản.
5. Trao đổi gặp gỡ sinh viên:

* Ngành Công nghệ sinh học:

- Khóa 37:

+ Được học trong chương trình tiến bộ, được nhiều ưu tiên về cơ sơ vật chất và thầy cô giáo.

+ Về nâng cao trình độ tiếng Anh kỹ năng nghe nói chưa được giảng dạy nào.

+ Muốn Bộ có các cuộc thi nghiên cứu khoa học giữa các sinh viên CTTT của các trường.

- Khóa 36: 

+ Việc mời chuyên gia nước ngoài còn khá ít đặc biệt là các chuyên gia các chuyên ngành. Thời gian của thầy nước ngoài quá gấp không đủ thời gian để truyền đạt được hết kiến thức. 

+ Việc rút ngắn số lượng tín chỉ học tập gây rất nhiều khó khăn cho sinh viên vì khối lượng học vẫn vậy.

+ Việc lấy tài liệu học của trường đối tác của nước ngoài khó khăn vì hạn chế về kinh phí.

+ Kinh phí học tập ko đủ để hỗ trợ sinh viên tham gia trao đổi sinh viên đi học ở nước ngoài, rất mong có cơ chế hỗ trợ thêm từ ngân sách nhà nước.

+ Là sinh viên năm 3 nhưng mới được tiếp xúc với 2 giảng viên nước ngoài, do vậy đề nghị có nhiều hơn.

- Khóa 35:

+ Sinh viên năm thứ 4 có 4-5 thầy nước ngoài, nhưng thời gian quá ngắn cũng không tốt và không truyền đạt kiến thức tốt bằng thầy Việt khi có trình độ chuyên môn cao, học ở nước ngoài.

- Khóa 36: 
+ Rất muốn được đi thực tế nhiều hơn cả khóa mới đi thực tế có 1 lần trong 1 tuần.

- Khóa 34:

+ Để học chương trình phải nỗ lực rất lớn, đề nghị muốn tăng cường giao lưu sinh viên tham gia CTTT của các trường. Có cuộc thi giữa các sinh viên CTTT với nhau để tăng cường hoạt động thực tế hơn là học lý thuyết.

+ Rất mong muốn được thực tập ở trường đối tác, trường ngoài nước. Do vậy rất mong có được thông tin để sinh viên tự nỗ lực học tập, phấn đấu.

+ Việc xem xét ngành độc hại theo quy định mới khiến sinh viên của trường không có chính sách ưu đãi độc hại

* Ngành Nuôi trồng thủy sản:
- Sinh viên năm cuối khóa 35:

+ Được học với rất nhiều với giảng viên nước ngoài, các thầy cô dạy rất nhiệt tình.

+ Rất băn khoăn về việc học thạc sĩ đối với ngành naỳ sau khi tốt nghiệp.
+ Sau khi học 4 năm và nghiên cứu các anh chị đã tốt nghiệp thấy đa phần là các anh có thể đi làm còn các chị thì chưa, hoặc đi học thêm văn bằng 2.

+ Năm 2 được đi thực tế nhiều trong khi chưa được học lý thuyết.

+ Muốn được tiếp xúc với các hội thảo quốc tế để có nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên như Hội thảo doanh nghiệp thủy sản Đông Nam Á. 
+ Thiếu giao lưu giữa sinh viên CTTT của 2 trường của chính ĐH Cần Thơ.

+ Có một số sinh viên bị hạn chế về khả năng thuyết trình, rất muốn có sự giao lưu của 2 chương trình để tăng khả năng chuyên môn, khả năng thuyết trình,..

- Sinh viên khóa K35:

+ Lớp đã có cơ hội thăm quan và học tập tại Trường ở Thái Lan, có tham gia thuyết trình đề tài nghiên cứu khoa học. Được học về chuyên môn, học về văn hóa nước bạn. Kinh phí sinh viên chỉ phải nộp 1/3 kinh phí.
- Sinh viên khóa 36: 
+ Được đi thực tế ở Ninh thuận trong 3 ngày thăm quan trại tôm, các doanh nghiệp sản xuất,…
+ Khi có sinh viên nước ngoài sang buộc sinh viên phải năng động và phải nói tiếng Anh thường xuyên, được tăng cường kỹ năng nghe và học bằng tiếng Anh.

+ Việc giao lưu thường xuyên với thầy nước ngoài tạo nhiều cơ hội học tập và giao lưu 

6. Trao đổi lại với Ban quản lý CTTT:
* Chị Phụng - Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học

+ Về trao đổi với giảng viên: Đa số các thầy cô đều đánh giá CTTT đều rất tốt, cập nhật phát triển phù hợp với Việt Nam. Giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài và trường đối tác đảm bảo đảm nhận giảng dạy CTTT trong thời gian tới; Nguồn kinh phí cũng có nguồn hỗ trợ giữ lại;.. Tuy nhiên còn một số ý kiến khác như:
- Việc lựa chọn giảng viên nước ngoài nên cân nhắc vì một số giảng viên như người nhật nói tiếng Anh không tốt;

- Đề nghị cân nhắc hơn chính sách quảng bá tuyển sinh tốt hơn nữa mới có thể duy trì được nguồn tuyển sinh ở giai đoạn sau. Có chính sách ưu tiên cho sinh viên học tiếp như học văn bằng 2. Tiếp tục thu hút sinh viên nước ngoài đến Việt Nam.

- Đề nghị có kế hoạch lịch giảng hợp lý hơn giữa giảng viên nước ngoài và giảng viên trong nước tốt hơn (kết hợp nhiều việc từ giảng dạy, nghiên cứu khoa học,..)

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên tham gia họat động NCKH thì hiện trường chưa có ưu tiên nào. Cần có chính sách hỗ trợ tốt hơn.
- Bản thân giảng viên chưa hiểu chủ động trong có trách nhiệm duy trì, phát triển  CTTT vẫn còn trông chờ vào hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

+ Trao đổi với sinh viên: Các em đánh giá tốt đến CTTT từ chương trình đào tạo, được ưu tiên về cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên vẫn còn có một số ý kiến:

- Thời gian học ngắn, mặc dù giảm tín chỉ nhưng khối lượng học không thay đổi, đồng thời trình độ tiếng Anh chưa đảm bảo đủ để tiếp nhận kiến thức,..

- Thời gian mời thầy nước ngoài sang còn ngắn do vậy không đủ để truyền đạt đủ kiến thức.

- Số lượt giảng viên nước ngoài qua còn ít rất mong được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng chỉ cần các giảng viên giỏi của giảng dạy thì tốt hơn.

- Thông tin về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp thì còn nhiều em còn chưa hiểu được, vẫn còn rất lúng túng.

- Các em cũng mong muốn có sự hỗ trợ của nhà trường cho sinh viên đi học ở nước ngoài.

- Mong muốn được giao lưu với sinh viên CTTT ở trong nước mà trước mắt là sinh viên CTTT ở chính trong nhà trường.

- Việc đi thực tế sẽ tốt hơn nếu được học lý thuyết trước khi đi.

- Giá các tài liệu rất đắt do vậy rất mong có chính sách học liệu để đảm bảo học liệu cho sinh viên.

- Mong muốn có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập, học bổng, miễn giảm học phí, chính sách chương trình độc hại,..

+ Dự giờ: Các thầy tham gia giảng dạy nhiệt tình, chuẩn bị công phu, có cung cấp slide bài giảng. Tuy nhiên còn tình trạng giảng viên độc thoại, sinh viên chưa tập trung bài giảng, không có sự ghi chép gì.

* Anh Hựu – Vụ Giáo dục Đại học:

- Qua kiểm tra thấy việc quảng bá về CTTT chưa thực sự có hiệu quả, cả giảng viên và bản thân sinh viên đang học cũng chưa hiểu được CTTT.
- Về học liệu: Sinh viên đã khai thác được học liệu bên ngoài nhưng quá đắt, rất muốn nhà trường quan tâm hỗ trợ.

- Về số lượng giảng viên nước ngoài theo phản ánh quá ít.

- Về giao lưu trao đổi sinh viên thì bản thân sinh viên rất muốn đi và sẵn sàng nộp kinh phí.

- Không có sự giao lưu giữa sinh viên của 2 CTTT.

- Dự giờ bên ngành Công nghệ sinh học không có bảng mà chỉ trình chiếu slide chưa thực sự hiệu quả.

- Trình độ tiếng Anh các em tự nhận chưa đảm bảo, thời gian học ngắn quá.

- Về báo cáo đề nghị làm rõ nhưng điểm mới thay đổi trong năm 2012 so với các năm trước: số lượng lượt giảng viên nước ngoài, đề tài khoa học,… 
* Anh Hùng – Vụ Giáo dục Đại học:

- Nhà trường đã có Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng. Hiện nhà trường đang triển khai hướng dẫn các khoa để triển khai xây dựng báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN.

- Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng chưa có thông tin về yêu cầu kiểm định đối với CTTT.
- Chưa có kế hoạch chi tiết cho việc triển khai tổ chức kiểm định đối với 02  CTTT.

* Anh Huân Vụ Kế hoạch Tài chính

- Pha 1 CNSH, chưa có nguồn đóng góp của Trường, trường mới quyết toán được 58% theo nguồn ngân sách và 50% tổng vốn. Có những khoảng chi từ 6-16 theo đề án là 8,4 tỷ từ năm 2010 – chi sai quy định.
- Pha 2 NTTS, chủ yếu nguồn từ NSNN không có nguồn đối ứng của trường. Có những khoảng chi từ 6-16 theo đề án là 8,3 tỷ từ năm 2010 – chi sai quy định.
- Thiếu các mục chi đến giáo trình, tài liệu, đánh giá kiểm định.

7. Trường trao đổi lại:

- Các thông tin của đoàn sẽ giúp cho trường điều chỉnh lại việc quản lý chương trình hiệu quả hơn.

- Việc tăng học phí cho sinh viên đối với CTTT của ĐH Cần thơ gặp rất nhiều khó khăn do vậy là lý do mức cân đối trong nguồn kinh phí phục vụ cho CTTT.

- Nhà trường đã thông báo rất rõ về CTTT đến sinh viên từ mức học phí đến các nội dung CTTT, sẽ quan tâm hơn đến việc quảng bá CTTT.
- Giao lưu giữa các sinh viên CTTT trong trường và các CTTT khác cần rút kinh nghiệm.
III. KẾT LUẬN:
1. Chương trình đào tạo đã được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với thực tế điều kiện của Việt Nam; đội ngũ giảng viên đã được chuẩn bị để chủ động tiếp nhận giảng dạy CTTT; Nhà trường đã chủ động mở rộng đối tác nước ngoài; NCKH, Cơ sở vật chất được tổ chức tốt. Đối với ngành nuôi trồng thủy sản đã tổ chức được việc trao đổi, giao lưu sinh viên quốc tế.
2. Cần tiếp tục duy trì và tăng cường mời giảng viên nước ngoài, ưu tiên giảng viên CTTT tham gia các họat động hợp tác quốc tế, có chính sách thu hút sinh viên nước ngoài đến giao lưu học tập; Bên cạnh đó cần bố trí sắp xếp lịch giảng của giảng viên nước ngoài và giảng viên của trường phù hợp hơn.

3. Cần có chính sách quảng bá chương trình để tuyển sinh đặc biệt với chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, củng cố website của chương trình, thông tin đầy đủ đến sinh viên CTTT và hỗ trợ việc tổ chức thực tập, giao lưu sinh viên trong và ngoài nước theo nguyện vọng của các em.

4. Báo cáo đã khá đầy đủ và theo mẫu tuy nhiên cần hoàn thiện lại theo góp ý của đoàn kiểm tra.

5. Về kiểm định chất lượng: Cần xây dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá kiểm định chất lượng CTTT theo đúng quy định và kịp thời.
6. Về Tài chính: Nhà trường đã chuẩn bị tốt các chứng để phục vụ cho đoàn kiểm tra. Tuy nhiên còn một số khoản chi chưa sát quy định, cần rà soát điều chỉnh kịp thời, bên cạnh đó cần tăng tốc độ giải ngân đặc biệt với chương trình ngành nuôi trồng thủy sản.

7. Cần phát huy tính chủ động của giảng viên, các cấp quản lý trong trường để tiếp tục duy trì và phát triển CTTT ở giai đoạn sau. 

Đoàn kiểm tra kết thúc lúc 16:00 cùng ngày.

Đại diện đoàn kiểm tra 



    Đại diện cơ sở đào tạo

      Trưởng đoàn





  Phó Hiệu trưởng 

     Nguyễn Thị Kim Phụng                                                    Đỗ Văn Xê                      
